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 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP TỈNH


I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

	1
	Tên đề tài: Chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010-2015; các giải pháp nâng cao chỉ tiêu năng suất đến năm 2020 định hướng đến 2030 của tỉnh Khánh Hòa
	1a. Mã số của đề tài: (được cấp khi hồ sơ trúng tuyển)

	2
	Loại đề tài:
1. |X|Thuộc Chương trình: Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, bắt đầu thực hiện năm 2016.   Mã số: 
1. |_|Độc lập
1. |_|Khác
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	Thời gian thực hiện:  24 tháng
 (Bắt đầu từ tháng 7năm 2017 đến tháng 7/2019)

	4
	Kinh phí thực hiện:
Tổng kinh phí: 858.13(triệu đồng),trong đó:
1. Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 858.13triệu đồng
1. Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 đồng
1. Từ nguồn khác: 0 đồng

	5
	Phương thức khoán chi:
|_|Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  
	
|X| Khoán từng phần, trong đó:
- Kinh phí khoán: 828,38triệu đồng
- Kinh phí không khoán: 29,75triệu đồng   
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	Chủ nhiệm đề tài: 

	Họ và tên: Trần Kim Chung
Ngày, tháng, năm sinh: 15/4/1961        Nam/ Nữ: Nam
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế
Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp     Chức vụ: Phó Viện trưởng
Điện thoại của tổ chức: 04 37341612   Nhà riêng: 04 62680949   Mobile: 0904119608 
Fax: 38456795   E-mail: trankimchung@mpi.gov.vn; kimchungtranciem@gmail.com 
Tên tổ chức đang công tác: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ tổ chức: 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ nhà riêng: Phòng 207 Nhà D Khu Vinaconex 3, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
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	Thư ký đề tài: 

	Họ và tên: Đặng Thị Thu Hoài
Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1975              Nam/ Nữ: Nữ
Học hàm, học vị: Tiến sĩ kinh tế
Chức danh khoa học:Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Chức vụ:  Trưởng ban
Điện thoại của tổ chức:        Mobile: 098 6500769
Fax: 04 38456795     E-mail: dangthuhoai@mpi.gov.vn
Tên tổ chức đang công tác: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ tổ chức: 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ nhà riêng: 6H, 37/27 Phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
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	Tổ chức chủ trì đề tài [footnoteRef:3]2:  [3: 2Tổ chức chủ trì đăng ký chủ trì đề tài là tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài] 


	Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Điện thoại: 08043685     Fax: 04 38456795
E-mail: ciem68@mpi.gov.vnWebsite: www.ciem.org.vn
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Đình Cung
Số tài khoản: 3713.0.1053611 Tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình, Hà Nội
Mã quan hệ Ngân sách: 1053611
Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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